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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Sơn Tây;
- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị y tế nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Sơn Tây;
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây;
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Địa chỉ: 304A phố Lê Lợi, Phường Sơn Tây, Thành phố Hà Nội;
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:
- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.
- Vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.
- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.
- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng 
- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.
- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.
- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại; 
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ/mỗi thiết bị (Nhà thầu cam kết cung cấp trong E-HSDT).
· Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).
· Bảo hành: Theo công bố của nhà sản xuất nhưng tối thiểu ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa, đưa vào sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).
- Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (file mềm) theo quy định tại mục 1.3, chương V, E-HSMT.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
· Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.
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	1.1
	Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	1. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau.
- Chất lượng máy: Mới 100%.
- Yêu cầu về xuất xứ (Máy chính): Thuộc nhóm các nước G7;
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.
- Đạt chứng chỉ FDA – Mỹ.
- Nguồn điện sử dụng: 3 pha 380/400 VAC, 50Hz hoặc phù hợp với nguồn điện lưới tại Việt Nam.
Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam
2. Yêu cầu cấu hình: 
- Tủ điện và nguồn phát cao tần: 01 cái.
- Bàn bệnh nhân mặt bàn dịch chuyển 4 hướng: 01 cái.
- Giá chụp phổi: 01 cái.
- Cột bóng: 01 cái.
- Bóng phát tia X: 01 cái. 
- Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ. 
- Tấm cảm biến phẳng cố định: 02 tấm.
- Trạm điều khiển và thu ảnh số hóa: 01 bộ.
- Bộ lưu điện ≥ 2kVA: 01 bộ.
- Máy in phim khô: 01 cái.
- Áo chì: 01 bộ.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ.
- Bộ máy tính, máy in: 01 bộ
3. Yêu cầu tính năng kỹ thuật:
3.1. Tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần:
- Đồng bộ với máy chính (cùng hãng sản xuất hoặc cùng chủ sở hữu).
- Kiểu: cao tần.
- Công suất phát tối đa: ≥ 50 kW.
- Dải kV: Từ ≤ 40 kv tới ≥ 125kV.
- Dải mA: Từ ≤ 25 mA tới ≥ 630 mA.
- Dải mAs: Từ ≤ 1 mAs tới ≥ 500 mAs.
- Dải thời gian chụp: Từ ≤ 0,01 tới ≥ 6 giây.
- Chương trình giải phẫu: ≥ 400 kỹ thuật chụp giải phẫu.
3.2. Bàn bệnh nhân:
- Đồng bộ với máy chính (cùng hãng sản xuất hoặc cùng chủ sở hữu).
- Mặt bàn trôi trượt 4 hướng.
- Kích thước mặt bàn: ≥ (80 x220) cm. 
- Khoảng dịch chuyển mặt bàn theo chiều dọc: ≥ 110 cm.
- Khoảng dịch chuyển mặt bàn theo chiều ngang: ≥ 24 cm
- Tải trọng mặt bàn: ≥ 310 kg.
3.3. Giá chụp phổi:
- Đồng bộ với máy chính (cùng hãng sản xuất hoặc cùng chủ sở hữu)..
- Chiều cao cột: ≥ 200 cm.  
- Khoảng cách từ tâm khung đỡ detector tới sàn tối thiểu: ≥ 350 mm.
- Khoảng cách từ tâm khung đỡ detector tới sàn tối đa: ≥ 1800 mm.
3.4. Cột bóng:
- Đồng bộ với máy chính (cùng hãng sản xuất hoặc cùng chủ sở hữu).
- Chiều thẳng đứng (từ tiêu điểm đến sàn): Từ ≤ 50cm tới ≥ 180cm.
- Dịch chuyển theo chiều dọc bàn: ≥ 180cm.
- Dịch chuyển ra vào của cánh đỡ bóng: ≥ 20 cm.
- Quay cột: ± ≥ 90°.
- Quay bóng quanh cánh đỡ bóng: ± ≥ 140°.
- Hệ thống phanh: Phanh điện từ.
3.5. Bóng phát tia X:
- Đồng bộ với máy chính (cùng hãng sản xuất hoặc cùng chủ sở hữu).
- Kiểu bóng: bóng anode quay hoặc anode tĩnh.
- Tiêu điểm nhỏ:  ≤ 0,6mm / Tiêu điểm lớn: ≥ 1,2mm.
- Tốc độ quay: ≥ 2700 vòng/ phút tại 50Hz.
- Điện áp tối đa: ≥ 150 kV.
- Khả năng chịu nhiệt của bóng: ≥ 1.250 kHU.
- Trữ lượng nhiệt anode: ≥ 200 kHU.
3.6. Bộ chuẩn trực chùm tia:
- Đồng bộ với máy chính (cùng hãng sản xuất hoặc cùng chủ sở hữu).
- Kiểu: điều khiển thủ công hoặc tự động.
- Trường phát tối đa tại khoảng cách SID = 100 cm: ≥ (43 x 43) cm.
- Lọc chính: ≤ 2mm nhôm tại 70-75kV.
3.7. Tấm cảm biến phẳng:
- Đồng bộ với máy chính (cùng hãng sản xuất hoặc cùng chủ sở hữu)..
- Công nghệ: Tấm cảm biến phẳng kỹ thuật số, màn nhấp nháy hoặc CsI hoặc GADOX hoặc tương đương.
- Kích thước tấm nhận ảnh: ≥ 17 inch x 17inch
- Ma trận điểm ảnh: ≥ 3.000 x 3.000 điểm ảnh.
- Độ phân giải không gian: tối thiểu ≥ 3,5 lp/mm.
- Kích thước điểm ảnh: ≤ 140μm.
- Chuyển đổi Analog: ≥ 16 bit.
- Kết nối: Có dây hoặc không dây
3.8. Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá:
- Đồng bộ với máy chính (cùng hãng sản xuất hoặc cùng chủ sở hữu).
- Công nghệ: Đồng bộ hoàn toàn với tủ điều khiển phát tia. Lựa chọn chế độ làm việc, lựa chọn và điều chỉnh thông số phát tia, điều khiển phát tia, thu và xử lý ảnh số hoá đều được thực hiện trên Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá.
- Máy tính: Cung cấp kèm theo máy chính, đã cài sẵn phần mềm tại chính hãng. Intel Core i7 ≥ 3.0 GHz trở lên hoặc tương đương, RAM ≥ 16GB, ổ cứng lưu trữ SSD ≥ 1TB.
- Màn hình trạm làm việc: cung cấp kèm theo máy chính, màn hình LCD ≥ 24 inch. 
- Hệ điều hành: Hệ điều hành Windows 10 trở lên hoặc tương đương, có bản quyền.
3.9. Các đặc điểm phần mềm:
- Chức năng thu nhận và xử lý ảnh.
- Giao tiếp DICOM gồm in ảnh DICOM, lưu trữ DICOM, kết nối với hệ thống PACS của bệnh viện.
- Cam kết hỗ trợ kết nối với hệ thống phần mềm của bệnh viện.
- Các công cụ xử lý ảnh kèm kiểm soát chất lượng ảnh: độ sáng, độ tương phản/ mật độ, thu phóng ảnh, phóng đại ảnh theo vùng pan, xoay/ lật ảnh,...
3.10. Máy in phim khô:  
- Công nghệ: In laser hoặc tương đương
- Số khay chứa phim: ≥ 02 khay.
- Công suất in: ≥ 80 phim/ giờ (với cỡ phím 14” x 17”).
- Độ ghi ảnh: ≥ 14 bit.
- Độ phân giải: ≥ 508 dpi.
- Kết nối DICOM.
3.11. Bộ máy tính, máy in: 
- Máy tính: 
 + Bộ xử lý: Core i7 - thế hệ thứ 13 hoặc tốt hơn
 + Ram: ≥16GB, DDR5 hoặc tốt hơn
 + Ổ cứng: ≥ 512 GB, ổ SSD
 + Màn hình: ≥27 inch
 + Bàn phím, chuột đầy đủ
 + Hệ điều hành: Windows 11
-Máy in đen trắng:
 + Khổ giấy in: A4
 + Tốc độ in: ≥ 25 trang/phút 

	1.2
	Máy siêu âm tổng quát (có đầu dò sản phụ khoa)
	1.Yêu cầu chung:
-Xuất xứ máy chính và đầu dò: Thuộc nhóm các nước G7
-Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau
-Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc CE hoặc tương đương.
-Nguồn điện: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.
2.Yêu cầu cấu hình:
2.1.Hệ thống máy chính gồm
- Thân máy chính: 01 máy
- Đầu dò Linear: 01 cái
- Đầu dò Convex: 01 cái
- Đầu dò sản phụ khoa: 01 cái
- Bộ phần mềm hoặc phần cứng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: 01 bộ
- Dây nguồn, dây nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác: 01 bộ
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 bộ
2.2.Phụ kiện khác gồm:
- Máy in ảnh siêu âm màu: 01 cái
- Máy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 cái
- Gel siêu âm: ≥ 5kg
- Bộ lưu điện UPS online ≥ 2kVA: 01 bộ
- Bộ bàn ≥1.2m, ghế làm việc
- Bộ máy tính, máy in: 01 bộ
- Giường bệnh nhân nằm siêu âm: 01 cái
3.Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật:
3.1.Tính năng:
- Thực hiện các chức năng: Siêu âm bụng tổng quát, siêu âm mạch máu, siêu âm cơ xương khớp, mạch máu, tiết niệu, nhi khoa, siêu âm tim mạch, siêu âm sản khoa, siêu âm phụ khoa.
- Các phương pháp quét: Rẻ quạt điện tử, tuyến tính điện tử, quét thể tích hoặc tương đương.
- Các chế độ làm việc cơ bản:
+ B-mode
+ M-mode
+ Mode dòng màu
+ Mode Doppler năng lượng
+ Mode Doppler phổ
-Hiển thị hình ảnh:
+ Hiển thị đồng thời: B/PW; B/CFM; B/B
+ Hiển thị nhiều hình
+ Phóng to/ thu nhỏ
-Có chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm: Lọc nhiễu đốm, TGC (hoặc tương đương), màu hóa mode B và M, bản đồ thang xám, tốc độ quét, độ khuếch đại
-Có chức năng đo tim cơ bản: khoảng cách, góc, chu vi, đường kính, diện tích
-Có sẵn kết nối chuẩn DICOM
3.2.Thông số kỹ thuật:
3.2.1. Máy chính: 
- Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy
- Có ≥ 4 cổng kết nối đầu dò hoạt động
- Dải động hệ thống: ≥ 270 dB
- Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 40 cm
- Số kênh xử lí: ≥ 574.000 kênh thông thường
- Dung lượng ổ cứng: ≥ 500 GB
- Thang xám: ≥ 256 mức
- Tốc độ thu hình đen trắng: ≥ 660 hình/giây
- Màn hình hiển thị LCD hoặc LED hoặc tương đương tốt hơn, kích thước ≥21,5 inch
- Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 10 inch
- Bộ nhớ cine: ≥ 950 MB hoặc ≥ 60.000 frame
- Có đường tín hiệu vào và ra Video (số hóa & tương tự), Audio
3.2.2. Các chế độ hình ảnh
- Có chế độ hình ảnh 2D với bản đồ màu
- Có các tính năng siêu âm hình ảnh nâng cao, cụ thể:
  + Có chế độ T.D.I (Tissue Doppler Imaging)
  + Có chức năng cân bằng mô hoặc tối ưu mô hoặc tương đương
  + Có chức năng giảm nhiễu
  + Có kỹ thuật siêu âm ghép hình hoặc siêu âm lái tia
  + Có kỹ thuật siêu âm hòa âm mô (harmonic imaging)
  + Có chức năng ảnh toàn cảnh (panoramic imaging)
- Có chế độ M-mode với tốc độ quét điều chỉnh được
- Có chế độ Doppler màu, tần số lặp xung từ ≤ 0,3 kHz đến ≥ 19,8 kHz
- Có chế độ tạo ảnh giải phẫu - M mode (anatomical M mode)
- Có chế độ Doppler màu
- Có chế độ Doppler phổ với kỹ thuật Doppler độ lặp xung và độ lặp xung cao, tần số lặp xung Doppler xung: ≤0,3 kHz - ≥ 40 kHz
- Có chế độ Dopple phổ bao gồm Doppler xung và Doppler liên tục
3.2.3. Chức năng phân tích, chẩn đoán tổng quát:
- Chức năng phân tích mạch máu
 + Phép đo mạch cơ bản của động mạch cảnh
 + Phân tích triệu chứng hẹp mạch máu (theo % đường kính và diện tích)
 + Phân tích độ dày lớp nội mạc (Auto-IMT)
- Chức năng phân tích sản phụ khoa
  + Đo các chỉ số sinh trắc học thai nhi
  + Có phép đo da gáy tự động chẩn đoán bệnh down (auto NT)
- Chức năng hỗ trợ khác
  + Chức năng Hỗ trợ lấy sinh thiết
  + Có chức năng đàn hồi mô định lượng
  + Có chức năng phân tích gan nhiễm mỡ (kỹ thuật siêu âm suy hao)
3.2.4. Đầu dò:
- Đầu dò Linear 
 + Dải tần số thăm khám: ≤ 5 – ≥ 13 MHz
 + Độ rộng Trường quét ≥ 50mm 
- Đầu dò Convex 
 + Dải tần số thăm khám: ≤ 1,5 – ≥ 5 MHz
 + Trường nhìn: ≥ 70 độ 
- Đầu dò sản phụ khoa
 + Dải tần số:  ≤ 4 – ≥ 10MHz
 + Trường nhìn: ≥ 160 độ
3.2.5. Bộ máy tính, máy in:
- Máy tính: 
 + Bộ xử lý: Core i7 - thế hệ thứ 13 hoặc tốt hơn
 + Ram: ≥16GB, DDR5 hoặc tốt hơn
 + Ổ cứng: ≥ 512 GB, ổ SSD
 + Màn hình: ≥27 inch
 + Bàn phím, chuột đầy đủ
 + Hệ điều hành: Windows 11 
-Máy in đen trắng:
 + Khổ giấy in: A4
 + Tốc độ in: ≥ 25 trang/phút
3.2.6. Máy in ảnh siêu âm đen trắng:
-Công nghệ: in nhiệt hoặc tương đương
-Độ phân giải ≥300dpi
-Tốc độ in: ≤ 5 giây/1 ảnh
-Mức thang xám tối thiểu: 256 mức
-Kích thước giấy: 110mm
3.2.7. Máy in siêu âm màu: 
-Công nghệ: in nhiệt hoặc tương đương
-Tốc độ in: ≤ 30 giây/ảnh
-Độ phân giải: ≥400dpi
-Độ chuyển màu: 256 mức

	1.3
	Máy siêu âm tổng quát (có đầu dò tim)
	1. Yêu cầu chung:
· Xuất xứ máy chính và đầu dò: Thuộc nhóm các nước G7
· Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau
· Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc CE hoặc tương đương.
· Nguồn điện: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam
2. Yêu cầu cấu hình:
2.1. Hệ thống máy chính gồm
- Thân máy chính: 01 máy
- Đầu dò Linear: 01 cái
- Đầu dò Convex: 01 cái
- Đầu dò tim: 01 cái
- Bộ phần mềm hoặc phần cứng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: 01 bộ
- Dây nguồn, dây nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác: 01 bộ
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 bộ
2.2. Phụ kiện khác gồm:
- Máy in ảnh siêu âm màu: 01 cái
- Máy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 cái
- Gel siêu âm: ≥ 5kg
- Bộ lưu điện UPS online ≥ 2kVA: 01 bộ
- Bộ bàn ≥1.2m, ghế làm việc
- Bộ máy tính, máy in: 01 bộ
- Giường bệnh nhân nằm siêu âm: 01 cái
3. Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật:
3.1. Tính năng:
- Thực hiện các chức năng: Siêu âm bụng tổng quát, siêu âm mạch máu, siêu âm cơ xương khớp, mạch máu, tiết niệu, nhi khoa, siêu âm tim mạch, siêu âm sản khoa, siêu âm phụ khoa.
- Các phương pháp quét: Rẻ quạt điện tử, tuyến tính điện tử, quét thể tích hoặc tương đương.
- Các chế độ làm việc cơ bản:
+ B-mode
+ M-mode
+ Mode dòng màu
+ Mode Doppler năng lượng
+ Mode Doppler phổ
· Hiển thị hình ảnh:
+ Hiển thị đồng thời: B/PW; B/CFM; B/B
+ Hiển thị nhiều hình
+ Phóng to/ thu nhỏ
· Có chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm: Lọc nhiễu đốm, TGC (hoặc tương đương), màu hóa mode B và M, bản đồ thang xám, tốc độ quét, độ khuếch đại
· Có chức năng đo tim cơ bản: khoảng cách, góc, chu vi, đường kính, diện tích
· Có sẵn kết nối chuẩn DICOM
3.2. Thông số kỹ thuật:
3.2.1. Máy chính: 
- Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy
- Có ≥4 cổng kết nối đầu dò hoạt động
- Dải động hệ thống: ≥ 270 dB
- Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 40 cm
- Số kênh xử lí: ≥ 574.000 kênh thông thường
- Dung lượng ổ cứng: ≥ 500 GB
- Thang xám: ≥ 256 mức
- Tốc độ thu hình đen trắng: ≥ 660 hình/giây
- Màn hình hiển thị LCD hoặc LED hoặc tương đương tốt hơn, kích thước ≥ 21,5 inch
- Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 10 inch
- Bộ nhớ cine: ≥ 950 MB hoặc ≥ 60.000 frame
- Có đường tín hiệu vào và ra Video (số hóa và tương tự), Audio
3.2.2. Các chế độ hình ảnh
- Có chế độ hình ảnh 2D với bản đồ màu
- Có các tính năng siêu âm hình ảnh nâng cao, cụ thể:
  + Có chế độ T.D.I (Tissue Doppler Imaging)
  + Có chức năng cân bằng mô hoặc tối ưu mô hoặc tương đương
  + Có chức năng giảm nhiễu
  + Có kỹ thuật siêu âm ghép hình hoặc siêu âm lái tia
  + Có kỹ thuật siêu âm hòa âm mô (harmonic imaging)
  + Có chức năng ảnh toàn cảnh (panoramic imaging)
- Có chế độ M-mode với tốc độ quét điều chỉnh được
- Có chế độ Doppler màu, tần số lặp xung ≥ 19 kHz
- Có chế độ tạo ảnh giải phẫu - M mode (anatomical M mode)
- Có chế độ Doppler màu
- Có chế độ Doppler phổ với kỹ thuật Doppler độ lặp xung và độ lặp xung cao, tần số lặp xung Doppler xung: ≤0,3 kHz - ≥ 40 kHz
- Chế độ Dopple phổ bao gồm Doppler xung và Doppler liên tục
3.2.3. Chức năng phân tích, chẩn đoán tổng quát:
- Chức năng phân tích mạch máu
 + Phép đo mạch cơ bản của động mạch cảnh
 + Phân tích triệu chứng hẹp mạch máu (theo % đường kính và diện tích)
 + Phân tích độ dày lớp nội mạc (Auto-IMT)
- Chức năng tim mạch
  + Các chức năng đo đạc phân tích buồng tim
  + Chức năng đo đạc phân tích van hai lá
  + Chức năng đo đạc phân tích van động mạch chủ
  + Chế độ Doppler mô (tissue Doppler imaging)
- Chức năng hỗ trợ khác
  + Chức năng Hỗ trợ lấy sinh thiết
  + Có chức năng đàn hồi mô định lượng
  + Có chức năng phân tích gan nhiễm mỡ (kỹ thuật siêu âm suy hao)
3.2.4. Đầu dò:
- Đầu dò Linear 
 + Dải tần số thăm khám: ≤ 5 – ≥ 13 MHz
 + Độ rộng Trường quét ≥ 50mm 
- Đầu dò Convex 
 + Dải tần số thăm khám: ≤ 1,5 – ≥ 5 MHz
 + Trường nhìn: ≥ 70 độ 
- Đầu dò tim người lớn
 + Dải tần số:  ≤ 1,7- ≥ 5 MHz
 + Trường nhìn: ≥ 90 độ
3.2.5. Bộ máy tính, máy in:
- Máy tính: 
 + Bộ xử lý: Core i7 - thế hệ thứ 13 hoặc tốt hơn
 + Ram: ≥16GB, DDR5 hoặc tốt hơn
 + Ổ cứng: ≥ 512 GB, ổ SSD
 + Màn hình: ≥27 inch
 + Bàn phím, chuột đầy đủ
 + Hệ điều hành: Windows 11 
-Máy in đen trắng:
 + Khổ giấy in: A4
 + Tốc độ in: ≥ 25 trang/phút
3.2.6. Máy in ảnh siêu âm đen trắng:
· Công nghệ: in nhiệt hoặc tương đương
· Độ phân giải ≥300dpi
· Tốc độ in: ≤ 5 giây/1 ảnh
· Mức thang xám tối thiểu: 256 mức
· Kích thước giấy: 110mm
3.2.7. Máy in siêu âm màu: 
· Công nghệ: in nhiệt hoặc tương đương
· Tốc độ in: ≤ 30 giây/ảnh
· Độ phân giải: ≥400dpi
Độ chuyển màu: 256 mức
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	2.1
	Máy lọc máu HDF Online
	1. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau;
- Chất lượng máy: Mới 100%;
- Yêu cầu về xuất xứ: Máy chính thuộc nhóm các nước G7;
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz hoặc phù hợp với nguồn điện lưới Việt Nam.
- Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam
2. Yêu cầu cấu hình: 
- Máy chính: 01 chiếc
- Bộ dây nối với dịch lọc A và B: 01 bộ
- Bộ dây nối với hệ thống nước RO:  01 bộ
- Bộ dây nối với hệ thống nước thải:  01 bộ
- Cây treo dịch truyền: 01 bộ
- Giá đỡ quả lọc: 01 bộ
- Que hút hoá chất tẩy trùng: 02 bộ
- Màng lọc dịch siêu tinh khiết: 02 quả
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh
3. Yêu cầu tính năng kỹ thuật:
- Máy sử dụng được tối thiểu 2 loại dịch: Acetate và Bicarbonate
- Đo huyết áp tự động
- Có thể sử dụng dịch bột
- Có đèn cảnh báo tình trạng điều trị hoặc hiển thị trên màn hình
- Có chức năng HD, HDF
- Có chức năng kiểm tra khi khởi động và trước khi điều trị
- Có Pin dự phòng
- Có Chức năng Kt/V
- Màn hình:
+ Màn hình cảm ứng có thể xoay, kích thước: ≥ 10 inch
- Nguồn nước:
+ Áp lực đầu vào: Tối đa ≥6 bar
+ Nhiệt độ đầu vào: Tối đa ≥ 30 °C
-Bơm máu:
+ Tốc độ bơm: Từ ≤ 30ml đến ≥ 600ml/phút.
+ Độ chính xác: ± ≤10 %
-Bộ phát hiện bọt khí:
+ Sử dụng cảm biến siêu âm
-Kiểm soát áp lực động mạch:
+ Dải đo: Từ ≤ -300 đến ≥ +300 mmHg
-Kiểm soát áp lực tĩnh mạch:
+ Dải đo: Từ ≤ -60 đến ≥ +400 mmHg.
-Kiểm soát áp lực xuyên màng:
+ Phạm vi kiểm soát: Từ ≤ -60 đến ≥ +400 mmHg.
-Bơm Heparin:
+ Loại xi lanh tối thiểu có: 20 mL
+ Lưu lượng: Từ ≤ 0,5 đến ≥ 10mL/giờ.
+ Bolus: ≥ 9 mL
-Tốc độ (lưu lượng) dịch lọc:
+ Lưu lượng: ≤ 100 đến ≥ 800 ml/phút
+ Chức năng tự điều chỉnh lưu lượng dịch theo tốc độ máu
+ Nhiệt độ dịch lọc: Từ ≤ 35 đến ≥ 39 độ C.
-Độ dẫn điện của dịch lọc:
+ Từ ≤ 130 mmol/L đến ≥ 152 mmol/L hoặc ≤ 13,0 mS/cm đến ≥ 15,2 mS/cm.
-Bộ phát hiện rò rỉ máu
+ Sử dụng cảm biến quang học
- Siêu lọc (Ultrafiltration)
+ Tốc độ rút ký tối đa: ≥ 4,0 L/giờ.
+ Độ chính xác: ± ≤30g/giờ hoặc 1% giá trị cài đặt
-Bơm dịch bù HDF Online
+ Tốc độ bù dịch: Từ ≤ 25ml đến ≥ 500ml/phút
+ Độ chính xác: ± ≤10 %.
+ Có Chức năng bù dịch tự động
-Các chế độ rửa và khử khuẩn tối thiểu có:
+ Rửa nước
+ Rửa nước nóng
+ Rửa hóa chất
+ Khử khuẩn nhiệt
+ Khử khuẩn hóa chất

	2.2
	Máy điện tim (có kết nối PACS)
	1. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau;
- Chất lượng máy: Mới 100%;
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
- Nguồn điện sử dụng: 220V – 50Hz hoặc phù hợp với nguồn điện lưới Việt Nam.
- Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam
2. Yêu cầu cấu hình: 
- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái.
- Dây điện cực điện tim: 01 bộ
- Dây nguồn: 01 cái
- Điện cực trước ngực: 06 quả
- Điện cực chi: 04 cái
- Ắc quy tự nạp: 01 cái
- Giấy ghi điện tim: 1 thếp
- Xe đẩy kèm theo: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
3. Yêu cầu tính năng kỹ thuật:
- Đối tượng bệnh nhân: Sử dụng được cho cả người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.
- Màn hình hiển thị:	Màn hình màu TFT/LCD ≥7 inch, độ phân giải tối thiểu 800 x 480
- Hiển thị dạng sóng	Hiển thị đồng thời nhiều chuyển đạo, tối thiểu 12 chuyển đạo
- Bộ ghi nhiệt: Bộ ghi nhiệt tích hợp, giấy Z-fold khổ 110 mm
-Tốc độ in: Có các tốc độ in tối thiểu 5 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm/s
- Độ nhạy: Có các mức độ nhạy tối thiểu 5 / 10 / 20 mm/mV
- Tốc độ lấy mẫu: Tối thiểu 8000 mẫu/giây/kênh
- Bộ chuyển đổi tương tự/số hóa (A/D): Tối thiểu 18 bits
- CMRR: Tối thiểu 103 dB
- Tần số đáp ứng: Từ ≤ 0,05 Hz tới ≥ 150Hz
- Điện áp phân cực:	± ≤ 600 mV
- Hằng số thời gian: Tối thiểu 3.2 giây
- Lưu trữ trong máy: Bộ nhớ trong lưu được tối thiểu 500 ca ECG
- Số kênh: Số kênh ghi tối thiểu: ≥ 6 kênh
- Lưu trữ / xem lại: Có chức năng xem lại hoặc lưu dạng sóng ECG sau đo
- Phân tích ECG: Có chức năng đo thông số và phân tích/diễn giải ECG tự động
- Kết nối mạng: Có cổng LAN phục vụ truyền dữ liệu
- Cổng ngoại vi: Có tối thiểu 2 cổng USB
- Kết nối không dây: Hỗ trợ kết nối không dây hoặc module không dây chính hãng
- Pin sạc: Có pin sạc hoặc tùy chọn pin sạc, thời gian hoạt động tối thiểu khoảng 120 phút
- An toàn điện: Đáp ứng IEC 60601-1 và IEC 60601-2-25; Class I; Type CF
- Máy dạng xách tay, trọng lượng không quá 3.0 kg (không gồm pin/giấy hoặc tương đương)
- Xuất dữ liệu: Thiết bị có khả năng kết nối và truyền dữ liệu tới hệ thống PACS/HIS thông qua chuẩn DICOM hoặc thông qua phần mềm quản lý dữ liệu trung tâm

	2.3
	Máy phá rung tim
	1. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau;
- Chất lượng máy: Mới 100%;
- Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm các nước G7
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
- Nguồn điện sử dụng: 220, 50Hz hoặc phù hợp với nguồn điện lưới Việt Nam.
- Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam
2. Yêu cầu cấu hình: 
- Máy chính: 01 bộ
- Dây nối điện tim: 01 cái
- Dây nguồn: 01 cái
- Giấy ghi: 01 cuộn
- Gel tiếp xúc: 01 tuýp
- Ắc quy sạc: 01 cái
- Bản cực sốc ngoài cơ thể cho người lớn/trẻ em: 01 bộ
- Cáp nối điện cực tạo nhịp ngoài cơ thể: 01 cái
- Điện cực dán dùng một lần: 01 bộ 
- Tài liệu tiếng Anh – Việt: 01 bộ
3. Yêu cầu tính năng kỹ thuật:
- Máy phá rung tim tối thiểu có các tính năng sau: 
 + Loại hai pha, có đồng bộ, có chức năng tạo nhịp ngoài cơ thể, phù hợp cả người lớn, trẻ em
 + Thích hợp nhiều loại bản cực: Sốc ngoài, sốc trong, bản cực dán
 + Có thể nâng cấp mở rộng thêm nhiều thông số khác như: SpO2, CO2, NIBP, phản hồi CPR
 + Có khả năng nâng cấp các kết nối không dây dạng Bluetooth hoặc wifi
 + Chức năng tự kiểm tra: Có thể
-Phá rung tim:
 + Phương pháp: hai pha 
 + Loại sốc: Tối thiểu có bằng tay, đồng bộ và tự động AED
 + Năng lượng tối đa: ≥ 200J
 + Dạng sóng ra: hai pha hoặc tương tương
 + Thời gian nạp năng lượng đến mức tối đa: ≤ 6 giây
 + Hiển thị năng lượng nạp: Tối thiểu hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình
 + Xả năng lượng đồng bộ: Có
 + Hiển thị trở kháng tiếp xúc: Bằng đèn hoặc tương đương
 + Có chế độ tự kiểm tra
-Màn hình:
 + Loại màn hình: LCD màu hoặc tương đương
 + Kích thước: ≥ 6,5 inch
 + Độ phân giải: ≥ 600 x 480 pixel
 + Tốc độ quét: Tối thiểu 2 loại tốc độ
 + Hiển thị tham số: tối thiểu có nhịp tim, năng lượng đánh sốc, chế độ đồng bộ, chế độ tạo nhịp
-Điện tim
 + Dải đếm nhịp tim: ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút
 + Độ nhạy: ≥ 4 lựa chọn
 + Tần số đáp ứng: Từ ≤ 0,05 đến ≥ 40 Hz 
 + Có chức năng loại bỏ xung tạo nhịp 
 + Thời gian hồi phục sau sốc ≤ 5 giây
-Tạo nhịp:
 + Độ rộng xung: ≤ 50 ms
 + Tần số tạo nhịp: ≤ 40 đến ≥ 180 nhịp xung/phút
 + Bước đặt: ≥ 2 nhịp xung/ phút
 + Cường độ dòng điện: ≤ 10 đến ≥180 mA
 + Chế độ tạo nhịp: Tối thiểu khi đặt và cố định
-Độ an toàn
 +Phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương
 + Chuẩn kháng nước: ≥ IPx3 và kháng bụi: ≥ IP3x
-Máy in:
 +Chế độ in: In nhiệt hoặc tương đương
 +Tốc độ giấy: Tối thiểu 2 tốc độ 25 và 50mm/giây
 + Số kênh: ≥ 3 kênh
 + Chế độ ghi: ≥ 2 chế độ
-Pin (Ắc quy)
 +Thời gian sử dụng ắc quy khi nạp đầy: ≥100 lần sốc tại mức năng lượng lớn nhất
+ Thời gian nạp đầy ắc quy: ≤ 3 tiếng

	2.4
	Bộ dụng cụ phẫu thuật (Chi trên)
	1. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau;
- Chất lượng: Mới 100%;
- Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm các nước G7
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
- Tất cả dụng cụ phải đồng bộ cùng hãng sản xuất 
- Các dụng cụ bằng kim loại được làm bằng thép không gỉ
- Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 5%
2. Yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật:
	STT
	Tên hàng hóa, cấu hình, thông số kỹ thuật mỗi bộ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Cán dao số 3
	Cái
	2

	2
	Cán dao số 7
	Cái
	2

	3
	Kẹp khăn Backhaus, dài 110mm
	Cái
	4

	4
	Kẹp khăn Backhaus dài 130mm
	Cái
	4

	5
	Panh sát khuẩn Gross-maier, thẳng, ngàm răng cưa, dài 250mm
	Cái
	2

	6
	Kẹp Foerster-Ballenger, thẳng, ngàm răng cưa, dài 250mm
	Cái
	2

	7
	Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng dài 160mm
	Cái
	2

	8
	Kẹp phẫu tích Narrow dài 180mm
	Cái
	2

	9
	Kẹp mô Narrow, 1x2 răng dài 160mm
	Cái
	4

	10
	Kẹp phẫu tích Micro-Adson, ngàm răng cưa, chiều dài 120mm
	Cái
	2

	11
	Kẹp phẫu tích Micro-Adson, 1x2 răng, chiều dài 120mm
	Cái
	4

	12
	Nhíp phẫu tích mạch máu De Bakey ngàm không chấn thương, ngàm rộng 1.5mm, chiều dài 160mm
	Cái
	4

	13
	Kẹp mạch máu Micro-Mosquito, cong, ngàm răng cưa, dài 100mm
	Cái
	4

	14
	Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito, cong, ngàm răng cưa, dài 125mm
	Cái
	4

	15
	Kẹp mạch máu Crile cong, ngàm răng cưa, chiều dài 140mm
	Cái
	4

	16
	Kéo phẫu thuật Iris, thẳng, cán vàng, mũi nhọn, dài 115mm
	Cái
	2

	17
	Kéo phẫu thuật Iris, cong, cán vàng, mũi nhọn, dài 115mm
	Cái
	4

	18
	Kéo phẫu tích Metzenbaum, cán vàng, cong, mảnh, mũi tù/tù dài 145mm
	Cái
	2

	19
	Kéo phẫu tích Metzenbaum, cán vàng, cong, mũi tù/tù dài 180mm
	Cái
	2

	20
	Kéo phẫu tích Metzenbaum cán vàng, cong, mũi tù/tù dài 200mm
	Cái
	2

	21
	Kéo phẫu tích Mayo cán vàng, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 145mm
	Cái
	2

	22
	Kéo phẫu tích Mayo cán vàng, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm
	Cái
	2

	23
	Kẹp kim Derf cán vàng, ngàm phủ Tungsten-Carbide, chiều dài 120mm
	Cái
	2

	24
	Kẹp kim Crile-Wood cán vàng, ngàm phủ Tungsten-Carbide, dài 150mm
	Cái
	2

	25
	Kẹp kim Crile-Wood cán vàng, ngàm phủ Tungsten-Carbide, dài 180mm
	Cái
	2

	26
	Kẹp kim Mayo-Hegar cán vàng, ngàm phủ Tungsten-Carbide, chiều dài 160mm
	Cái
	2

	27
	Kẹp kim Mayo-Hegar cán vàng, ngàm phủ Tungsten-Carbide, chiều dài 200mm
	Cái
	2

	28
	Kẹp kim May-Hegar, ngàm răng cưa có rãnh dọc, chiều dài 160mm
	Cái
	2

	29
	Móc 2 răng tù, chiều dài 160mm
	Cái
	2

	30
	Banh Mini-Langenbeck kích thước lưỡi 17x5mm, dài 160mm
	Cái
	2

	31
	Banh Kocher-Langenbeck, kích thước lưỡi 35x8mm, chiều dài 210mm
	Cái
	2

	32
	Banh Kocher-Langenbeck, kích thước lưỡi ≥40x10mm, chiều dài 210mm
	Cái
	2

	33
	Bộ banh Farabeuf, bộ 2 chiếc dài 120mm
	Bộ
	4

	34
	Bộ banh Paker-Langenbeck Us-Army, bộ 2 chiếc dài 210mm. Banh số 1: 21x24mm/40x15mm, Banh số 2: 25x24mm/45x15mm
	Bộ
	2

	35
	Banh tự giữ ALM, 4x4 răng nhọn, dài 100mm
	Cái
	1

	36
	Nâng xương Mini-Hohmann, lưỡi rộng 6mm, dài 160mm
	Cái
	2

	37
	Nâng xương Mini-Hohmann, lưỡi rộng 8mm, dài 160mm
	Cái
	2

	38
	Nâng xương HOHMANN, lưỡi rộng 8mm, chiều dài 220mm
	Cái
	2

	39
	Búa OMBREDANNE, 550G, dài 240mm
	Cái
	1

	40
	Búa phẫu thuật PARTSCH, đường kính đầu 22mm, nặng 200g, chiều dài 180mm
	Cái
	1

	41
	Kẹp xoắn chỉ thép cán vàng, tay cầm xỏ ngón có khoá, ngàm phủ Tungsten-Carbide, chiều dài 180mm
	Cái
	4

	42
	Nạo xương 2 đầu VOLKMANN, đầu oval/oval, dài 140mm
	Cái
	2

	43
	Róc màng xương Williger dài 130mm
	Cái
	2

	44
	Róc màng xương Williger dài 160mm
	Cái
	1

	45
	Róc màng xương FARABEUF, chiều dài 150mm
	Cái
	1

	46
	Kẹp giữ xương, dài 135mm
	Cái
	1

	47
	Kẹp giữ xương Kern, có ngàm giữ, dài 170mm
	Cái
	2

	48
	Kẹp giữ xương, có vít điều chỉnh trung tâm, ngàm 2.5mm, dài 150mm
	Cái
	2

	49
	Kẹp giữ xương, có vít điều chỉnh trung tâm, ngàm 6.5mm, dài 190mm
	Cái
	2

	50
	Gu gặm xương Zaufal-Jansen, cong, dài 180mm
	Cái
	1

	51
	Bát tròn, đường kính 116mm, cao 50mm, dung tích 350ml
	Cái
	2

	52
	Bát tròn, đường kính 147mm, cao 65mm, dung tích 700ml
	Cái
	2

	53
	Nắp hộp tiệt trùng, có đục lỗ, kích thước 580x280mm
	Cái
	2

	54
	Đáy hộp tiệt trùng, không đục lỗ, kích thước 580X280X150mm
	Cái
	2

	55
	Khay lưới kích thước 535X245X70mm
	Cái
	2

	56
	Khay lưới kích thước 535X245X100mm
	Cái
	2

	57
	Tấm silicon chống xước và cố định dụng cụ, kích thước 500x230mm
	Cái
	2

	58
	Kìm cắt chỉ thép cán vàng, lưỡi gập góc, chiều dài 220mm
	Cái
	2

	59
	Kẹp giữ xương LEWIN, dài 175mm
	Cái
	2

	60
	Kẹp giữ xương, có vít điều chỉnh trung tâm, ngàm răng cưa, dài 160mm
	Cái
	2




	2.5
	Bộ dụng cụ phẫu thuật (Chi dưới)
	1. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau;
- Chất lượng: Mới 100%;
- Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm các nước G7
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
- Tất cả dụng cụ phải đồng bộ cùng một hãng sản xuất.
- Các dụng cụ bằng kim loại được làm bằng thép không gỉ
- Sai số kích thước cho phép: ± ≤5%
2. Yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật:
	STT
	Tên hàng hóa, cấu hình, thông số kỹ thuật mỗi bộ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Cán dao số 4 
	Cái
	1

	2
	Panh sát khuẩn Gross-maier, thẳng, chiều dài 270mm
	Cái
	2

	3
	Cán dao số 3
	Cái
	1

	4
	Kẹp khăn Backhaus dài 130mm
	Cái
	6

	5
	Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng dài 180mm
	Cái
	2

	6
	Kẹp mô tiêu chuẩn, 1x2 răng, dài 200mm
	Cái
	2

	7
	Kẹp mô tiêu chuẩn, 1x2 răng, dài 180mm
	Cái
	2

	8
	Kẹp mạch máu Crile-Rankin, cong, dài 160mm
	Cái
	4

	9
	Kẹp phẫu thuật Rochester-Pean, cong, dài 180mm
	Cái
	4

	10
	Kẹp phẫu thuật Rochester-Pean, cong, dài 220mm
	Cái
	4

	11
	Kéo phẫu tích Mayo cán vàng, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm
	Cái
	2

	12
	Kéo phẫu tích Metzenbaum cán vàng, cong, mũi tù/tù dài 200mm
	Cái
	4

	13
	Kéo phẫu tích Metzenbaum cán vàng, cong, mũi tù/tù dài 230mm
	Cái
	2

	14
	Kéo phẫu tích Mayo cán vàng, thẳng lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm
	Cái
	1

	15
	Kẹp kim Mayo-Hegar, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 180mm
	Cái
	2

	16
	Kẹp kim Mayo-Hegar cán vàng, ngàm phủ Tungsten Carbide, dài 180mm
	Cái
	2

	17
	Kẹp kim Mayo-Hegar cán vàng, ngàm phủ Tungsten Carbide, dài 240mm
	Cái
	4

	18
	Banh tổ chức kiểu Kocher-Langenbeck, kích thước lưỡi 35x11mm, chiều dài 210mm
	Cái
	2

	19
	Banh tổ chức Kocher, kích thước 60X20mm, dài 230mm
	Cái
	4

	20
	Kìm cắt chỉ thép cán vàng, lưỡi gập góc, chiều dài 220mm
	Cái
	2

	21
	Kẹp xoắn chỉ thép cán vàng, tay cầm xỏ ngón có khoá, ngàm phủ Tungsten-Carbide, chiều dài 180mm
	Cái
	2

	22
	Kìm xoắn chỉ thép, mũi bằng, ngàm răng cưa dài 170mm
	Cái
	2

	23
	Dẫn chỉ thép Demel, dài 275mm
	Cái
	2

	24
	Dẫn chỉ thép Demel, dài 285mm
	Cái
	2

	25
	Dẫn chỉ thép Demel, dài 300mm
	Cái
	2

	26
	Kẹp giữ xương Gerster-Lowman, dài 180mm
	Cái
	2

	27
	Kẹp giữ xương Kern, có ngàm giữ, dài 210mm
	Cái
	2

	28
	Kẹp giữ xương LANE, có ngàm giữ, dài 330mm
	Cái
	2

	29
	Kẹp giữ xương FARABEUF, chiều dài 260mm
	Cái
	2

	30
	Kẹp giữ xương, đầu dạng càng cua, có ốc vít điều chỉnh trung tâm, ngàm rộng 11mm, dài 280mm
	Cái
	2

	31
	Nạo xương Volkmann Fig.2, chiều dài 170mm
	Cái
	1

	32
	Nạo xương 2 đầu VOLKMANN oval/oval, dài 170mm
	Cái
	2

	33
	Róc màng xương FARABUEF, thẳng, dài 150mm
	Cái
	1

	34
	Róc màng xương LAMBOTTE, đầu hơi cong, mũi 20MM, dài 210mm
	Cái
	1

	35
	Nâng xương HOHMANN, lưỡi rộng 43mm, dài 255mm
	Cái
	2

	36
	Nâng xương HOHMANN, lưỡi rộng 22mm, dài 250mm
	Cái
	2

	37
	Bẩy xương LANGENBECK, cỡ 8mm, dài 195mm
	Cái
	2

	38
	Búa OMBREDANNE, 550G, dài 240mm
	Cái
	1

	39
	Bộ banh FARABEUF, gồm 2 chiếc, chiều dài 150mm
	Bộ
	2

	40
	Đục xương STILLE, lưỡi vát một bên, cỡ 15mm, dài 200mm
	Cái
	2

	41
	Đục xương STILLE, lưỡi vát hai bên, cỡ 10mm, dài 200mm
	Cái
	2

	42
	Đục xương LEXER, lưỡi phẳng, cỡ 10mm, dài 220mm
	Cái
	2

	43
	Đục lòng máng LEXER, lưỡi 10mm dài 220mm
	Cái
	2

	44
	Banh KOCHER, 1 răng nhọn, dài 220mm
	Cái
	2

	45
	Gu gặm xương STILLE-LUER, cong, ngàm hoạt động đôi, dài 220mm
	Cái
	1

	46
	Kẹp giữ xương, có khoá cài, dài 135mm
	Cái
	4

	47
	Kìm cộng lực cắt đinh, chiều dài 470mm-570mm
	Cái
	1

	48
	Tuốc nơ vít, mũi lục giác cỡ 2.5mm, chiều dài 200mm - 250mm
	Cái
	2

	49
	Tuốc nơ vít, mũi lục giác cỡ 3.5mm, chiều dài 250mm
	Cái
	2

	50
	Bát tròn, đường kính 116mm, cao 50mm, dung tích 350ml
	Cái
	2

	51
	Bát tròn, đường kính 147mm, cao 65mm, dung tích 700ml
	Cái
	2

	52
	Nắp hộp tiệt trùng, có đục lỗ, kích thước 580X280MM
	Cái
	1

	53
	Đáy hộp tiệt trùng, không đục lỗ, kích thước 580X280X150MM
	Cái
	1

	54
	Khay lưới kích thước 535X245X70mm
	Cái
	1

	55
	Khay lưới kích thước 535X245X100mm
	Cái
	1

	56
	Tấm silicon chống xước và cố định dụng cụ, kích thước 500x230mm
	Cái
	1




	2.6
	Bộ dụng cụ phẫu thuật (Sản khoa)
	1. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau;
- Chất lượng: Mới 100%;
- Yêu cầu về xuất xứ: Thuộc nhóm các nước G7
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
- Tất cả dụng cụ phải đồng bộ cùng hãng sản xuất.
- Các dụng cụ bằng kim loại được làm bằng thép không gỉ
- Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 5%
2. Yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật:
	STT
	Tên hàng hóa, cấu hình, thông số kỹ thuật mỗi bộ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Cán dao số 3
	Cái
	2

	2
	Cán dao số 4
	Cái
	2

	3
	Kẹp khăn Backhaus dài 130mm
	Cái
	8

	4
	Kẹp bông băng Foerster-Ballenger thẳng, ngàm trơn, dài 250mm
	Cái
	6

	5
	Panh sát khuẩn Gross-maier, thẳng, ngàm răng cưa, dài 270mm
	Cái
	2

	6
	Kẹp cổ tử cung Pozzi dài 255mm
	Cái
	3

	7
	Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng dài 200mm
	Cái
	2

	8
	Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng dài 250mm
	Cái
	2

	9
	Kẹp mô tiêu chuẩn, 1x2 răng, dài 200mm
	Cái
	2

	10
	Kẹp mô tiêu chuẩn, 1x2 răng, dài 250mm
	Cái
	2

	11
	Kẹp phẫu tích Narrow dài 250mm
	Cái
	2

	12
	Nhíp phẫu tích mạch máu De Bakey ngàm không chấn thương, ngàm 2.8mm, chiều dài 240mm
	Cái
	2

	13
	Nhíp phẫu tích mạch máu De Bakey ngàm không chấn thương, ngàm 2.0mm, chiều dài 240mm
	Cái
	2

	14
	Kẹp mạch máu Halsted hoặc tương đương, cong dài 210mm
	Cái
	6

	15
	Kẹp mạch máu Crile-Rankin, cong, ngàm răng cưa, dài 160mm
	Cái
	4

	16
	Kẹp phẫu thuật Rochester-Pean, ngàm răng cưa, cong, dài 240mm
	Cái
	8

	17
	Kẹp mạch máu Ochsner-Kocher thẳng, 1x2 răng, dài 180mm
	Cái
	4

	18
	Kẹp mạch máu Ochsner-Kocher cong, 1x2 răng, dài 240mm
	Cái
	8

	19
	Kẹp tử cung Heaney, ngàm răng cưa, 2 rãnh, chiều dài 230mm
	Cái
	4

	20
	Kẹp phúc mạc Faure 1x2 răng, dài 200mm
	Cái
	4

	21
	Kẹp Mixter, cong, chiều dài 230mm
	Cái
	2

	22
	Kéo phẫu thuật sản khoa Sims, cong, chiều dài 230mm
	Cái
	6

	23
	Kéo phẫu tích Mayo cán vàng, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 230mm
	Cái
	4

	24
	Kéo phẫu tích Metzembaum, cán vàng, cong, mảnh, mũi tù/tù dài 230mm
	Cái
	4

	25
	Kéo phẫu tích Metzembaum, cán vàng, cong, mũi tù/tù dài 180mm
	Cái
	2

	26
	Kéo phẫu thuật Iris, cong, cán vàng, mũi nhọn, dài 115mm
	Cái
	4

	27
	Kẹp răng chuột Allis 5x6 răng, dài 190mm
	Cái
	8

	28
	Kẹp ruột Thoms-Allis, 6x7 răng dài 200mm
	Cái
	8

	29
	Kẹp ruột Babcock dài 200mm
	Cái
	2

	30
	Kẹp noãn Saenger, cong dài 270mm
	Cái
	2

	31
	Móc xoắn u xơ tử cung dài 170mm
	Cái
	2

	32
	Banh bụng dễ uốn dài 330mm, lưỡi rộng 30mm
	Cái
	2

	33
	Banh bụng dễ uốn dài 330mm, lưỡi rộng 50mm
	Cái
	2

	34
	Bộ banh Farabeuf, bộ 2 chiếc dài 150mm
	Cái
	2

	35
	Bộ banh Richardson-Eastman, bộ 2 cái. Banh số 1: 49x38mm/63x49mm, dài 280mm, Banh số 2: 28x20mm/36x28mm dài 260mm
	Cái
	2

	36
	Bộ banh bụng Balfour độ mở 250mm
Kích thước lưỡi trung tâm 70x85mm, kích thước lưỡi 2 bên 100x35mm
	Bộ
	1

	37
	Banh Deaver, lưỡi rộng 38mm, dài 300mm
	Cái
	2

	38
	Banh Deaver, lưỡi rộng 50mm, dài 300mm
	Cái
	2

	39
	Banh tổ chức Kocher, kích thước 70X25mm, dài 220mm
	Cái
	2

	40
	Banh tổ chức Fritsch, kích thước (38-45)x40mm, dài 240mm
	Cái
	1

	41
	Banh tổ chức FRITSCH, kích thước 45X50MM, dài 240mm
	Cái
	1

	42
	Kẹp ruột Babcock, ngàm không chấn thương, dài 200mm
	Cái
	2

	43
	Van âm đạo Doyen, kích thước 85X35mm
	Cái
	2

	44
	Van âm đạo Doyen kích thước 115X35mm
	Cái
	1

	45
	Mỏ vịt GRAVE, kích thước 75X20mm
	Cái
	1

	46
	Mỏ vịt GRAVE, kích thước 95X35mm
	Cái
	1

	47
	Mỏ vịt GRAVE, kích thước 115X35mm
	Cái
	1

	48
	Kẹp sinh thiết cổ tử cung Kevorkian, chiều dài làm việc 240mm
	Cái
	2

	49
	Thước đo tử cung Martin, dài 310mm
	Cái
	1

	50
	Nạo tử cung rỗng, thân cứng, lưỡi sắc cỡ 6mm,  chiều dài 310mm
	Cái
	1

	51
	Nạo tử cung rỗng, thân cứng, lưỡi sắc cỡ 7mm,  chiều dài 310mm
	Cái
	1

	52
	Kẹp kim May-Hegar cán vàng, ngàm phủ Tungsten-Carbide, dài 200mm
	Cái
	2

	53
	Kẹp kim May-Hegar cán vàng, ngàm phủ Tungsten-Carbide, dài 240mm
	Cái
	6

	54
	Kẹp kim May-Hegar, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 240mm
	Cái
	2

	55
	Kẹp ruột Kocher, thẳng, ngàm không chấn thương, chiều dài 250mm
	Cái
	1

	56
	Kẹp ruột Kocher, cong, ngàm không chấn thương, chiều dài 250mm
	Cái
	2

	57
	Ống hút Yankauer, chiều dài 270mm
	Cái
	1

	58
	Bát tròn, đường kính 116mm, cao 50mm, dung tích 350ml
	Cái
	2

	59
	Bát đựng dung dịch đường kính 220mm, chiều cao 80mm, dung tích 2 lít
	Cái
	2

	60
	Nắp hộp tiệt trùng, có đục lỗ, kích thước 580X280MM
	Cái
	1

	61
	Đáy hộp tiệt trùng, không đục lỗ, kích thước 580X280X150mm
	Cái
	1




	2.7
	Bộ dụng cụ phẫu thuật (Ổ bụng)
	1. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau;
- Chất lượng: Mới 100%;
- Yêu cầu về xuất xứ: G7;
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
- Tất cả dụng cụ phải đồng bộ bộ cùng hãng sản xuất.
- Các dụng cụ bằng kim loại được làm bằng thép không gỉ
- Sai số kích thước cho phép: ± ≤ 5%
2. Yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật:
	STT
	Tên hàng hóa, cấu hình, thông số kỹ thuật mỗi bộ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Cán dao số 3
	Cái
	1

	2
	Cán dao số 4
	Cái
	1

	3
	Cán dao số 3L
	Cái
	1

	4
	Kẹp khăn Backhaus dài 130mm
	Cái
	8

	5
	Panh sát khuẩn Gross-maier, thẳng, ngàm răng cưa, dài 270mm
	Cái
	2

	6
	Kẹp Foerster-Ballenger, thẳng, ngàm răng cưa, dài 250mm
	Cái
	2

	7
	Kẹp mô tiêu chuẩn, 1x2 răng, dài 180mm
	Cái
	4

	8
	Kẹp mô tiêu chuẩn, 1x2 răng, dài 200mm
	Cái
	2

	9
	Kẹp phẫu tích Narrow dài 250mm
	Cái
	4

	10
	Kẹp phẫu tích Narrow dài 200mm
	Cái
	4

	11
	Kẹp mạch máu De Bakey ngàm không chấn thương, chiều dài 200mm, mũi rộng 1.5mm
	Cái
	1

	12
	Kẹp mạch máu De Bakey ngàm không chấn thương, chiều dài 200mm, mũi rộng 2.0mm
	Cái
	1

	13
	Kẹp mạch máu De Bakey ngàm không chấn thương, chiều dài 240mm, mũi rộng 2.0mm
	Cái
	2

	14
	Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito, cong, ngàm răng cưa, chiều dài 125mm
	Cái
	12

	15
	Kẹp mạch máu Coller cong, ngàm răng cưa, chiều dài 140mm
	Cái
	6

	16
	Kẹp mạch máu Crile-Rankin, cong, ngàm răng cưa, chiều dài 160mm
	Cái
	6

	17
	Kẹp mạch máu Halsted/Halsted-Mosquito, ngàm răng cưa, chiều dài 180mm
	Cái
	2

	18
	Kẹp phẫu thuật Heiss, rất cong, chiều dài 200mm
	Cái
	2

	19
	Kẹp phẫu thuật Rochester-Pean, cong, dài 180mm
	Cái
	2

	20
	Kẹp phẫu thuật Rochester-Pean, cong, dài 200mm
	Cái
	2

	21
	Kẹp phẫu thuật Rochester-Pean, thẳng, dài 220mm
	Cái
	2

	22
	Kẹp mạch máu Ochsner-Kocher thẳng dài 200mm
	Cái
	2

	23
	Kẹp mạch máu Ochsner-Kocher thẳng dài 240mm
	Cái
	2

	24
	Kẹp phẫu thuật Rochester-Pean, cong, dài 240mm
	Cái
	6

	25
	Kẹp mô Lockwood dài 200mm
	Cái
	1

	26
	Kẹp mô Babcock, chiều dài 180mm
	Cái
	2

	27
	Kẹp răng chuột ALLIS, 5X6 răng, chiều dài 190mm
	Cái
	6

	28
	Kẹp răng chuột ALLIS, 5X6 răng, chiều dài 250mm
	Cái
	2

	29
	Kéo phẫu tích Metzenbaum cán vàng, cong, mảnh, mũi tù/tù, chiều dài 230mm
	Cái
	1

	30
	Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, mũi tù/tù, chiều dài 170mm
	Cái
	1

	31
	Kéo phẫu thuật Mayo, cong, mũi tù/tù, chiều dài 170mm
	Cái
	1

	32
	Kéo phẫu tích Metzenbaum cán vàng, cong, mũi tù/tù, chiều dài 180mm
	Cái
	1

	33
	Kéo phẫu tích Metzenbaum cán vàng, cong, mũi tù/tù, chiều dài 200mm
	Cái
	1

	34
	Kéo phẫu tích Metzenbaum cán vàng, cong, mũi tù/tù, chiều dài 230mm
	Cái
	2

	35
	Kẹp phẫu thuật Overholt-Geissendoerfer, cỡ số 6, chiều dài 210mm
	Cái
	1

	36
	Kẹp phẫu tích Gemini, cong, chiều dài 180mm
	Cái
	1

	37
	Kẹp phẫu tích Gemini, cong, chiều dài 220mm
	Cái
	1

	38
	Kẹp O'shaugnessy cong 90°, mảnh, dài 220mm
	Cái
	1

	39
	Kẹp mạch máu Crafoord, cong dài 240mm
	Cái
	6

	40
	Kẹp kim De Bakey cán vàng, ngàm phủ Tungsten-Carbide, chiều dài 180mm
	Cái
	1

	41
	Kẹp kim De Bakey cán vàng, ngàm phủ Tungsten-Carbide, chiều dài 230mm
	Cái
	2

	42
	Kẹp kim Mayo-Hegar cán vàng, ngàm phủ Tungsten-Carbide, chiều dài 240mm
	Cái
	1

	43
	Kẹp kim Mayo-Hegar cán vàng, ngàm phủ Tungsten-Carbide, chiều dài 200mm
	Cái
	1

	44
	Kẹp kim May-Hegar thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, chiều dài 160mm
	Cái
	1

	45
	Kẹp mạch máu cong dạng Satinsky, ngàm không chấn thương, chiều dài 240mm
	Cái
	1

	46
	Kẹp mạch máu cong dạng Satinsky, ngàm không chấn thương, chiều dài 260mm
	Cái
	1

	47
	Kẹp Guyon, cong, cỡ số 2, ngàm không chấn thương, chiều dài 230mm
	Cái
	2

	48
	Kẹp cuống thận HERRICK, ngàm răng cưa dọc, chiều dài 230mm
	Cái
	2

	49
	Banh tổ chức Kocher-Langenbeck, kích thước lưỡi 40x10.5mm, chiều dài 210mm
	Cái
	2

	50
	Bộ banh Farabeuf, bộ 2 chiếc dài 150mm
	Bộ
	1

	51
	Bộ banh Paker-Langenbeck Us-Army, bộ 2 chiếc dài 210mm. Banh số 1: 21x24mm/40x15mm, Banh số 2: 25x24mm/45x15mm
	Bộ
	1

	52
	Bộ banh bụng Balfour độ mở 250mm
Kích thước lưỡi trung tâm 70x85mm, kích thước lưỡi 2 bên 100x35mm
	Bộ
	1

	53
	Banh Deaver, lưỡi rộng 38mm, dài 300mm
	Cái
	1

	54
	Banh Deaver, lưỡi rộng 25mm, dài 360mm
	Cái
	1

	55
	Banh Deaver, lưỡi rộng 50mm, dài 300mm
	Cái
	1

	56
	Van âm đạo Doyen, kích thước 85X35mm
	Cái
	1

	57
	Van âm đạo Doyen kích thước 115X35mm
	Cái
	1

	58
	Banh MIKULICZ, kích thước 120X50MM, dài 260mm
	Cái
	1

	59
	Banh MIKULICZ, kích thước 150X50MM, dài 260mm
	Cái
	1

	60
	Banh bụng dễ uốn dài 330mm, lưỡi rộng 30mm
	Cái
	1

	61
	Đè bụng/ruột Haberer, kích thước lưỡi 25/30mm, chiều dài 280mm
	Cái
	1

	62
	Banh Cushing, kích thước 12mm, chiều dài 200mm
	Cái
	2

	63
	Kẹp gắp sỏi Randall số 1, chiều dài 230mm
	Cái
	1

	64
	Kẹp gắp sỏi Randall số 2, chiều dài 220mm
	Cái
	1

	65
	Kẹp gắp sỏi Randall số 3, chiều dài 200mm
	Cái
	1

	66
	Kẹp gắp sỏi Randall số 4, chiều dài 190mm
	Cái
	1

	67
	Ống hút Yankauer, dài 270mm
	Cái
	1

	68
	Thìa múc sỏi LUER-KOERTE, Fig.00, chiều dài 320mm
	Cái
	1

	69
	Thìa múc sỏi LUER-KOERTE, Fig.0, chiều dài 320mm
	Cái
	1

	70
	Kẹp ruột DOYEN, thẳng, chiều dài 230mm
	Cái
	2

	71
	Kẹp ruột DOYEN, cong, chiều dài 230mm
	Cái
	2

	72
	Kẹp ruột KOCHER, thẳng, ngàm răng cưa dọc, lưỡi đàn hồi, chiều dài 250mm
	Cái
	2

	73
	Kẹp ruột KOCHER, cong, ngàm răng cưa dọc, lưỡi đàn hồi, chiều dài 250mm
	Cái
	2

	74
	Kẹp ruột Kocher, thẳng, ngàm không chấn thương, chiều dài 250mm
	Cái
	1

	75
	Kẹp ruột Kocher, cong, ngàm không chấn thương, chiều dài 250mm
	Cái
	1

	76
	Vòng giữ dụng cụ MAYO, dài 140mm
	Cái
	1

	77
	Bát tròn, đường kính 116mm, cao 50mm, dung tích 350ml
	Cái
	4

	78
	Bát tròn, đường kính 147mm, cao 65mm, dung tích 700ml
	Cái
	2

	79
	Nắp hộp tiệt trùng, có đục lỗ, kích thước 580X280mm
	Cái
	2

	80
	Đáy hộp tiệt trùng, không đục lỗ, kích thước 580x80x150mm
	Cái
	2

	81
	Khay lưới kích thước 535X245X70mm
	Cái
	2

	82
	Tấm silicon chống xước và cố định dụng cụ, kích thước 500x230mm
	Cái
	2




	2.8
	Dao mổ điện cao tần
	1. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau;
- Chất lượng máy: Mới 100%;
- Yêu cầu về xuất xứ (Máy chính): Thuộc nhóm các nước G7
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương
- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz hoặc phù hợp với điện lưới Việt Nam.
- Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam
2. Yêu cầu cấu hình: 
- Máy chính: 01 cái
- Cáp nối điện cực trung tính: 01 cái
- Điện cực trung tính cho người lớn: 01 hộp
- Bàn đạp 2 nút bấm: 01 cái
- Bàn đạp 1 nút bấm: 01 cái
- Tay dao đơn cực: 01 cái
- Điện cực động hình kim loại dùng nhiều lần: 01 chiếc
- Cáp nối kẹp lưỡng cực: 01 chiếc
- Kẹp lưỡng cực loại dùng nhiều lần: 01 chiếc
 - Xe đẩy: 01 cái
 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ
3. Yêu cầu tính năng kỹ thuật:
- Có khả năng dùng trong các phẫu thuật tổng quát và một số loại phẫu thuật khác
- Có các chức năng: cắt, cắt cầm máu, cầm máu tiếp xúc và không tiếp xúc
- Điều khiển hoạt động ở 2 chế độ bằng bàn đạp chân hoặc công tắc tại tay dao
- Có thể vận hành máy ở chế độ lưỡng cực mà không cần bàn đạp điều khiển
- Có thể vận hành cùng lúc 2 tay dao
- Có thể lưu trữ được ≥ 9 chương trình
- Có chế độ Auto start và Auto stop ở chế độ lưỡng cực
- Có ≥2 cổng kết nối tay dao đơn cực, ≥ 1 cổng kết nối tay dao lưỡng cực
- Có chức năng tự kiểm tra máy khi khởi động
- Có chức năng tự động dừng phát sóng cao tần khi trở kháng tiếp xúc giữa điện cực trung tính và bệnh nhân vượt giới hạn
- Giới hạn trở kháng tiếp xúc của điện cực trung tính và bệnh nhân: trong khoảng từ ≤ 20Ω - ≥ 120Ω
- Chức năng an toàn: Có chế độ cảnh báo bằng âm thanh, tín hiệu và thể hiện thông số trên màn hình
- Tự động điều chỉnh công suất
- Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn điện IEC 60601-1 và IEC 60601-2-2 hoặc tương đương
- Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương
- Có màn hình hiển thị các thông số của dao điện, kích thước màn hình ≥ 4,5 inch
- Giao diện điều chỉnh các thông số bằng phím bấm hoặc cảm ứng
- Công suất phát sóng RF tối đa: ≥ 300W
- Dải tần RF: ≥ 350KHz
- Có âm báo và chỉ thị bằng đèn hoặc trên màn hình khi phát năng lượng
- Các chế độ hoạt động
- Chế độ đơn cực:
 + Cắt đơn cực ≥ 3 chế độ
 + Điện áp đỉnh tối đa ≥ 1500 V
 + Hệ số cầm máu: ≥ 1,4
-Cầm máu đơn cực:
 + Chế độ hoạt động ≥ 5 chế độ
 + Điện áp đỉnh tối đa: ≥ 3900V
 + Hệ số cầm máu: ≥ 1,4
-Chế độ lưỡng cực
 + Chế độ hoạt động ≥ 2 chế độ
 + Điện áp đỉnh tối đa: ≥ 700 V
 + Công suất tối đa: ≥ 100W
 + Hệ số cầm máu: ≥ 1,4


	2.9
	Máy chiếu thử thị lực điện tử
	1. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau;
- Chất lượng máy: Mới 100%;
- Yêu cầu về xuất xứ: Máy chính thuộc nhóm các nước OECD
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz hoặc phù hợp với điện lưới Việt Nam.
- Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam
2. Yêu cầu cấu hình: 
- Máy chính: 01 chiếc 
- Điều khiển từ xa: 01 chiếc 
- Dây nguồn: 01 chiếc 
- Giá treo tường: 01 chiếc 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
3. Yêu cầu tính năng kỹ thuật:
- Độ phân giải: ≥1920x1080 pixels 
- Khoảng cách thử từ ≤1,5m đến ≥7,0m 
- Tối thiểu có các loại bảng thử: Vòng Landolt, Số, Chữ cái, Snellen, Hình, tách dòng (ngang, dọc, kí tự đơn)
- Chức năng thị giác: Bảng xanh/đỏ, bảng thử mù màu, bảng Amsler
- Hiển thị: Màn hình LCD ≥ 24 inch

	2.10
	Máy thở CPAP
	1. Yêu cầu chung:
- Xuất xứ máy chính: thuộc nhóm các nước OECD
- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương.
- Nguồn điện: 220V, 50 Hz hoặc phù hợp với điện lưới Việt Nam.
- Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam
2. Yêu cầu cấu hình:
- Máy chính: Máy làm ấm ẩm khí thở: 01 cái
- Phụ kiện kèm theo: 01 bộ. Bao gồm:
 + Buồng tạo ẩm khí thở dùng cho sơ sinh/ nhi: 01 cái
 + Bộ dây thở silicon loại dùng nhiều lần cho trẻ sơ sinh: 01 bộ
 + Cannula các cỡ: 08 cái 
 + Van Benveniste: 01 cái 
 + Đồng hồ đo áp suất (Áp kế): 01 cái
 + Bộ trộn Air/ Oxy kèm dây nối nguồn khí: 01 bộ
 + Xe đẩy kèm bánh xe có khóa: 01 cái 
 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
3. Tính năng, thông số kỹ thuật
 - Thời gian làm ấm: ≤60 phút
 - Công suất đĩa đun: ≥ 150W 
 - Có 3 mức cài đặt nhiệt độ và độ ẩm: cao, trung bình, thấp
 - Hiệu suất độ ẩm: ≥10 mg/L với 5 L/p < lưu lượng < 60 L/p
 - Máy có cảnh báo bằng đèn khi lỗi
 - Bình làm ẩm có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao: ≥ 134°C 
 - Bộ trộn Air/Oxy
 + Dải điều chỉnh FiO2: 21 – 100%.
 + lưu lượng khí trộn có thể cung cấp: ≤3 - ≥30 lít/phút
 + Áp lực vận hành: ≤ 50 - ≥ 85 psi 
- Vận hành: Chênh lệch áp suất giữa 2 nguồn khí ≤ 10 psi

	2.11
	Máy ly tâm
	1. Yêu cầu chung
- Xuất xứ: Thuộc nhóm các nước G7
- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương
- Nguồn điện: 220V, 50 Hz hoặc phù hợp với điện lưới tại Việt Nam.
- Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam
2. Yêu cầu về cấu hình
- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
- Roto: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
3. Tính năng, thông số kỹ thuật
- Có thể lựa chọn nhiều loại rotor khác nhau
- Thao tác với bàn phím
- Điều chỉnh tăng tốc và giảm tốc: có
- Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 6.000 vòng/phút
- Lực ly tâm tối đa: ≥ 2610 RCF
- Dải thời gian ly tâm: Cài đặt ≤ 1 - ≥ 99 phút 
- Độ ồn tối đa: ≤ 66 dB (A)
- Thông số Rotor:
 +Tốc độ rotor tối đa: ≥ 4.000 vòng/phút
 + Lực ly tâm tối đa:  ≥ 2.451 RCF
 + Số ống ly tâm tối đa: ≥ 32 ống với loại ống ≥ 5 ml
- Công suất ly tâm tối đa: ≥ 4 x 50 ml



1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:
1. (Folder 1) Tính hợp lệ:
· Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
· Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.
· Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).
· Cam kết của nhà thầu.
2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:
· (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)
· (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)
· (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)
· (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
· (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)
· (File 6) Hợp đồng tương tự 2…
… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:
1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):
· (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)
· (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT
· (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)
· (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)
· (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use
· Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….
· Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..
2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên
1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa
- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây. 
- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).
	STT
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT
	Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất

	
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Mã HS yêu cầu
	Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND)
	Hợp đồng tương tự
	Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2)
	Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện
	Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3)
	 Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự 
	 Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành 
	

	
	
	(Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) 
	 (Nhà thầu xác định mã HS)
	(Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) 
	(Hợp đồng số: …
Ngày ký: …
Chủ đầu tư: …
Ngày hoàn thành: …)
	(Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh)
	(Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự)
	 (Nhà thầu xác định mã HS)
	(Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) 
	(Ghi:
- Biên bản nghiệm thu ngày …
- Biên bản thanh lý ngày …
- Hóa đơn GTGT ngày …
liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…)
	Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu.
k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT. 
- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).
1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:
(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu: …….    Email: ……  Số điện thoại người phụ trách thầu: …… 
	Thông tin hàng hóa dự thầu
	Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V

	STT
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất]
	Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II
	Kết quả phân loại TTBYT (áp dụng cho TTBYT)
	Số lưu hành hoặc số GPNK (áp dụng cho TTBYT)
	Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có)
	Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT (nếu có)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM)
	Nhà thầu nhập thông tin liên quan
	Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ:
- Thư ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến …
- Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này).
	Loại A/B/C/D
	- Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ... hoặc
- Phiếu tiếp nhận số: …/…. ngày… hoặc
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ... hoặc
- Giấy phép nhập khẩu số: ...NK/BYT-TB-CT ngày …
- Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TTBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu.
	ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến …
	- Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT số … ngày …
- Nếu không phải là TTBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng).
	


- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm
(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:
BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Stt
	Nội dung yêu cầu của 
E-HSMT
	Nội dung E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu

	1
	Máy ......
Số lượng: ......
	Máy ......
Model: ......
Hãng sản xuất: ......
Xuất xứ: ......
Hãng, nước chủ sở hữu: ......
Số lượng: ......
	Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu.

	I
	Yêu cầu chung
	Yêu cầu chung
	

	
	-
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.
Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.

	II
	Yêu cầu cấu hình
	Yêu cầu cấu hình
	

	
	-
	-
	Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu.

	III
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	
	-
	-
	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.
Xem các ví dụ dưới đây:

	
	Công suất giặt ≥ 50Kg
	Công suất giặt 55 Kg
	Specifications trang 2…….

	IV
	Yêu cầu khác
	Yêu cầu khác
	

	
	
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.



- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan bản ký, đóng dấu.
- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.
* Ghi chú:
· Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. 
· Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.
· Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.
· Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
· Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:
Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau: 
- Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.
- Nội dung và cách thức tiến hành:
1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.
2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu

